
 

QUYẾT ĐỊNH  

Ban hành Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng huyện Xín Mần năm 2024 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN XÍN MẦN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 

sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019; 
 

Căn cứ Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 08/01/2024 của Ủy ban nhân dân 

huyện Xín Mần, kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng huyện Xín Mần năm 2024; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng huyện 

Xín Mần năm 2024. 

(có Điều lệ kèm theo). 
 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chỉ có Ban tổ chức mới 

có quyền sửa đổi và bổ sung Điều lệ này. 
 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Giáo dục 

và Đào tạo, Ban tổ chức Hội khỏe Phù Đổng huyện Xín Mần năm 2024 và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Ban tổ chức HKPĐ huyện; 
- Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Lưu: VT.                                                                                                          

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Vũ Thị Hòa 

 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN XÍN MẦN 

 

Số:          /QĐ-UBND 

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             Xín Mần, ngày      tháng 01 năm 2024 
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ĐIỀU LỆ 

Hội khỏe Phù Đổng huyện Xín Mần năm 2024 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND ngày     /01/2024 của UBND huyện) 

 

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể 

theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao 

trong học sinh phổ thông để nâng cao sức khoẻ, phát triển thể chất góp phần giáo 

dục toàn diện cho học sinh.  

- Đánh giá công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường 

phổ thông; phát hiện, tuyển chọn học sinh có năng khiếu về thể dục thể thao 

(TDTT) chuẩn bị lực lượng cho Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) cấp tỉnh. 

2. Yêu cầu  

- HKPĐ các cấp phải được tổ chức tuyệt đối an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, 

tránh hình thức, phô trương, lãng phí; chuẩn bị đoàn tham gia HKPĐ cấp tỉnh.  

- Các đơn vị cử vận động viên tham gia HKPĐ đúng độ tuổi, đối tượng 

theo quy định của điều lệ.  

- Thực hiện nghiêm Chỉ thị 15/2002/CT-TTg ngày 26/7/2002 của Thủ 

tướng Chính phủ về chống tiêu cực trong các hoạt động thể dục thể thao. 

II. CÁC MÔN THI ĐẤU 

Hội khỏe Phù Đổng huyện Xín Mần năm 2024 gồm 05 môn thi: Điền kinh, 

bóng bàn, cầu lông, bóng đá và đẩy gậy, cụ thể ở từng cấp học như sau: 

1. Bậc Tiểu học: 

Học sinh tiểu học có độ tuổi từ 7 đến 11 tuổi (sinh từ 31/12/2017 trở về 

trước đến 01/01/2013) thi đấu các môn:   

- Bóng đá (5 người chính thức/đội và 5 cầu thủ dự bị). 

- Chạy 60m (nam, nữ) 

- Bật xa tại chỗ (nam, nữ). 

- Bóng bàn (đơn nam, đơn nữ). 

2. Trung học cơ sở (THCS):  

Học sinh THCS có độ tuổi từ 12 đến 15 tuổi (sinh từ 31/12/2012 trở về 

trước đến 01/01/2009) thi đấu các môn:  

- Bóng đá (7 người chính thức/đội và 7 cầu thủ dự bị).  

- Điền kinh: Chạy 100m, 200m, 400m, nhảy cao, nhảy xa (nam, nữ). 

- Bóng bàn: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam nữ phối hợp. 

- Cầu lông: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ. 
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- Đẩy gậy: 

+  Nam thi đấu 6 hạng cân: Đến 41kg, trên 41kg đến 44kg, trên 44kg đến 

47kg, trên 47kg đến 50kg, trên 50kg đến 53kg, trên 53kg đến 56kg.  

+ Nữ thi đấu 6 hạng cân: Đến 35kg, trên 35kg đến 38kg, trên 38kg đến 

41kg, trên 41kg đến 44kg, trên 44kg đến 47kg, trên 47kg đến 50kg. 

3. Trao giải: Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các 

nội dung thi (kèm theo giấy chứng nhận đạt giải). 

III. ĐƠN VỊ VÀ ĐỐI TƯỢNG DỰ THI 

1. Đơn vị dự thi: Mỗi cụm trường thành lập một đoàn tham gia thi đấu nộp 

danh sách (theo mẫu gửi kèm) về phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp đồng thời 

đăng ký số lượng trực tiếp trên google sheet chia sẻ trước ngày 22/01/2024. 

2. Đối tượng dự thi 

Học sinh các trường có cấp Tiểu học và THCS trên địa bàn huyện (bao 

gồm cả học sinh cấp THCS thuộc các Trường THCS&THPT Nà Chì, 

THCS&THPT Xín Mần và PTDT nội trú THCS&THPT Xín Mần) được xếp loại 

học lực trung bình trở lên, hạnh kiểm khá trở lên có đủ sức khỏe. 

b. Học sinh dự thi theo cấp học và độ tuổi cụ thể: 

Học sinh tiểu học có độ tuổi từ 7 đến 11 tuổi (sinh từ 31/12/2017 trở về 

trước đến 01/01/2013). 

Học sinh THCS có độ tuổi từ 12 đến 15 tuổi (sinh từ 31/12/2012 trở về 

trước đến 01/01/2009). 

IV. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC 

1. Địa điểm 

- Môn bóng đá thi đấu tại sân bóng đá Phương Thúy tổ 4 thị trấn Cốc Pài. 

- Các môn bật xa tại chỗ, nhảy xa, nhảy cao, đẩy gậy thi đấu tại trường 

PTDTNT THCS&THPT huyện Xín Mần. 

- Chạy điền kinh các cự ly thi đấu tại sân vận động huyện. 

- Môn cầu lông thi đấu tại sân trung tâm Hội nghị huyện. 

- Môn bóng bàn thi đấu tại nhà thi đấu Trung tâm VHTT&DL.   

2. Thời gian: Từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 01 năm 2024 

- Khai mạc 8 giờ 00 phút ngày 26/12/2024 tại sân vận động huyện 

V. KINH PHÍ 

1. Kinh phí thực hiện được cấp từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ năm 2024 và 

các nguồn kinh phí hợp pháp khác (có dự trù kèm theo). 

2. Các đơn vị trường học có học sinh tham gia đảm bảo kinh phí ăn nghỉ, 

đưa đón vận động viên tham gia thi đấu tại huyện; hỗ trợ công tác phí cho cán bộ 

giáo viên tham gia làm huấn luyện viên, đưa đón học sinh của đơn vị mình. 

 

 



4 

 

   

CHƯƠNG II. ĐIỀU LỆ TỪNG MÔN THI 
 

I. MÔN ĐIỀN KINH 

1. Nội dung 

- Bậc Tiểu học: Chạy 60m, bật xa tại chỗ (nam, nữ).  

- Bậc Trung học cơ sở: 

+ Nam: Chạy 100m, 200m, 400m, nhảy cao, nhảy xa.  

+ Nữ: Chạy 100m, 200m, 400m, nhảy cao, nhảy xa.  

2. Số lượng vận động viên dự thi: Mỗi cụm trường đăng ký 01 vận động 

viên dự thi theo từng nội dung (lưu ý: mỗi VĐV tham gia dự thi không quá 3 nội 

dung thi đấu). 

3. Lựa chọn vận động viên tham gia HKPĐ cấp tỉnh: Mỗi nội dung lựa 

chọn 01 vận động viên có thành tích tốt nhất. 

II. MÔN BÓNG BÀN  

1. Tiểu học: Thi đấu đơn nam, đơn nữ.  

2. Trung học cơ sở: Thi đấu đơn nam, đơn nữ, đôi nam, nữ phối hợp. 

3. Hình thức: Thi đấu loại trực tiếp. 

4. Lựa chọn VĐV tham gia HKPĐ cấp tỉnh: Mỗi nội dung lựa chọn mỗi thể 

loại 01 nội dụng có thành tích tốt nhất. 

III. MÔN CẦU LÔNG CẤP THCS 

Nội dung: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ. 

Hình thức: Thi đấu loại trực tiếp. 

Lựa chọn VĐV tham gia HKPĐ cấp tỉnh: Mỗi nội dung lựa chọn mỗi thể 

loại 01 nội dụng có thành tích tốt nhất. 

V. MÔN ĐẨY GẬY CẤP THCS 

1. Nội dung thi đấu  

- Nam thi đấu 6 hạng cân: Đến 41kg, trên 41kg đến 44kg, trên đến 44kg 

đến 47kg, trên 47kg đến 50kg, trên 50kg đến 53kg, trên 53kg đến 56kg.  

- Nữ thi đấu 6 hạng cân: Đến 35kg, trên 35kg đến 38kg, trên 38kg đến 

41kg, trên 41kg đến 44kg, trên 44kg đến 47kg, trên 47kg đến 50kg.  

2. Số lượng VĐV dự thi: Mỗi cụm trường đăng ký 01 VĐV thi đấu cho 

mỗi hạng cân. 

3. Hình thức: Thi đấu loại trực tiếp. 

4. Lựa chọn VĐV tham gia HKPĐ cấp tỉnh: Mỗi hạng cân lựa chọn 01 

VĐV có thành tích tốt nhất. 

III. MÔN BÓNG ĐÁ NAM 

1. Hình thức: Chia bảng đấu vòng tròn chọn đội nhất, nhì ở mỗi bảng vào 

thi đấu vòng trong (sẽ thi đấu trước ngày Khai mạc HKPĐ, thời gian cụ thể có 

thông báo sau).  
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2. Thể thức:  

- Bậc Tiểu học: Đá sân 5 người (mỗi trận 2 hiệp, mỗi hiệp 20 phút, nghỉ 

giữa trận 10 phút).  

- Bậc THCS: Đá sân 7 người (mỗi trận 2 hiệp, mỗi hiệp 25 phút, nghỉ giữa 

trận 10 phút). 

3. Đăng ký số lượng vận động viên thi đấu  

- Bậc Tiểu học: Mỗi cụm trường cử một đội gồm 5 vận động viên chính 

thức và 5 vận động viên dự bị.  

- Bậc THCS: Mỗi cụm trường cử một đội gồm 7 vận động viên chính thức 

và 7 vận động viên dự bị. 

4. Lựa chọn cầu thủ tham gia HKPĐ cấp tỉnh:  

- Bậc Tiểu học lựa chọn 10 cầu thủ (05 chính thức, 05 dự bị)  

- Bậc THCS lựa chọn 14 cầu thủ (07 chính thức, 07 dự bị). 
 

CHƯƠNG III. KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KHEN THƯỞNG 

 VÀ KỶ LUẬT 
 

I. KHIẾU NẠI - TỐ CÁO 

Chỉ có lãnh đạo đoàn, huấn luyện viên mới có quyền khiếu nại, khiếu nại 

trực tiếp với Tổ trọng tài cuộc thi ngay khi xảy ra sự cố. Các khiếu nại về kỹ 

thuật, luật do Tổ trọng tài xử lý và giải quyết tại chỗ. Tổ trọng tài cuộc thi phải 

giải quyết trước khi trận đấu chấm dứt. Mọi cá nhân đơn vị liên quan phải phục 

tùng các quyết định của Tổ trọng tài cuộc thi về những vấn đề khiếu nại. 

Các thành viên tham gia dự thi đều có quyền và nghĩa vụ tố cáo hành vi vi 

phạm điều lệ, gian lận hồ sơ học bạ, gian lận tuổi, khai sinh... các tố cáo phải 

bằng văn bản và có các chứng cử tối thiểu cần thiết để Ban tổ chức xem xét và 

điều tra các vi phạm. 

II. KHEN THƯỞNG – KỶ LUẬT 

1. Khen thưởng 

- Ban tổ chức trao cờ lưu niệm, cờ giải cho các đoàn tham gia thi đấu. 

- Cấp giấy chứng nhận học sinh giỏi thể dục thể thao cho các VĐV đạt giải 

nhất tại Hội khỏe. 

2. Kỷ luật 

Bất cứ cá nhân đơn vị nào vi phạm điều lệ và những quy định của Ban tổ 

chức. Tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị kỷ luật từ phê bình, cảnh cáo đến truất 

quyền thi đấu, truất quyền chỉ đạo, truất quyền trọng tài. Huỷ bỏ thành tích thi 

đấu của cá nhân vi phạm và thành tích của đồng đội có cá nhân vi phạm. 
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UBND HUYỆN XÍN MẦN 

CỤM:…… 

 

ĐĂNG KÝ DANH SÁCH VĐV,CẦU THỦ THAM GIA HKPĐ CẤP HUYỆN NĂM 2024 

 

                                                                                                                      CỤM TRƯỞNG 

                                                                                                                      (Ký tên, đóng dấu) 

 

 

STT Họ và tên 
Ngày 

sinh 

Dân 

tộc 

Nam 

(nữ) 
Trường 

 

Nội dung đăng ký thi đấu 
Ghi chú 

 

1        

2        

3        

…        

…        

 Tổng số       
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